[bookmark: _Hlk95308268]TRƯỜNG ĐẠI HỌC VĂN LANG
KHOA LUẬT
ĐỀ THI KẾT THÚC HỌC PHẦN
Học kỳ 1 , năm học 2023 - 2024
Mã học phần: DLU0100
Tên học phần:  Thi hành án hình sự 	
Mã nhóm lớp học phần: 231_ DLU0100_01
Thời gian làm bài (phút/ngày): 90 phút	
Hình thức thi: Tự luận
SV được tham khảo tài liệu:   Có                                        Không    
Giảng viên nộp đề thi, đáp án bao gồm cả Lần 1 và Lần 2 .
Cách thức nộp bài (Giảng viên ghi rõ yêu cầu): SV gõ trực tiếp trên khung trả lời của hệ thống thi.
Đề thi số 01 
______________
[bookmark: _Hlk150760171]Câu 1 (6 điểm):
Anh (chị) hãy xác định các nhận định sau đây đúng hay sai và giải thích tại sao (mỗi câu 2.0 điểm)? 
1.1. Nếu trong thời gian hơn 10 năm mà cơ quan có thẩm quyền không tổ chức thi hành bản án 10 năm tù đối với người bị kết án về tội Tham ô, thì người đó sẽ không phải chấp hành bản án phạt tù nói trên. 
1.2. Trong giai đoạn khởi tố, điều tra, nếu người bị kết án phạt tù có bị cơ quan tiến hành tố tụng áp dụng biện pháp tạm giữ, thì thời hạn tạm giữ sẽ được trừ vào thời hạn chấp hành hình phạt tù.  
1.3. Người được tha tù trước thời hạn có điều kiện có nghĩa vụ thực hiện việc tự nhận xét, báo cáo bằng văn bản về việc chấp hành pháp luật cho cán bộ được phân công quản lý người đó theo định kỳ hàng tháng.	 
Câu 2 (4 điểm): 
Trần Minh Tuấn bị Tòa án nhân dân huyện X kết án phạm tội Đánh bạc theo quy định tại khoản 1 Điều 321 Bộ luật hình sự năm 2015 (sửa đổi) và tuyên phạt bị cáo 12 tháng tù, thời hạn phạt tù được tính từ ngày bắt đi chấp hành án. 
Trần Minh Tuấn đã có đơn xin hoãn chấp hành án phạt tù với lý do: “Là lao động duy nhất trong gia đình, hiện nuôi mẹ già đang bị đột quỵ, không có khả năng tự chăm sóc bản thân” và có xác nhận của Ủy ban nhân dân xã MH nơi Trần Minh Tuấn cư trú về việc “Trần Huy Tuấn hiện là chủ cơ sở sản xuất nhựa Huy Tuấn, cư trú cùng mẹ là Trần Lan Chi (1935) tại địa chỉ ấp 10, xã MH, huyện X”.
[bookmark: _Hlk69030021]Ngày 29/3/2021, Chánh án Tòa án huyện X đã ban hành Quyết định hoãn chấp hành án phạt tù số 07/2021/QĐ-CA chấp nhận cho Trần Minh Tuấn được hoãn chấp hành án phạt tù, thời hạn hoãn chấp hành án phạt tù 12 tháng, từ ngày 29/3/2021 đến 29/3/2022.
Lý lịch của Trần Minh Tuấn (có xác nhân của Công an xã MH) thể hiện bà Trần Lan Chi (mẹ ruột của Tuấn), có 03 người con gồm: Tuấn và 2 người con (sinh năm 1960 và 1973), hiện làm nghề tài xế hãng taxi và giáo viên tiểu học ở tại Thành phố Hồ Chí Minh. 
Theo các thông tin trong hồ sơ, anh/chị có nhận xét gì về Quyết định số được hoãn chấp hành án phạt tù của Toà án đối với Trần Minh Hưng?

-HẾT-
   TRƯỞNG BỘ MÔN DUYỆT				GIẢNG VIÊN RA ĐỀ
     


Vũ Thị Thúy								Võ văn Tài














TRƯỜNG ĐẠI HỌC VĂN LANG
KHOA LUẬT
ĐỀ THI KẾT THÚC HỌC PHẦN
Học kỳ 1 , năm học 2023 - 2024
Mã học phần: DLU0100
Tên học phần:  Thi hành án hình sự 	
Mã nhóm lớp học phần: 231_ DLU0100_01
Thời gian làm bài (phút/ngày): 90 phút	
Hình thức thi: Tự luận
SV được tham khảo tài liệu:   Có                                        Không    
Giảng viên nộp đề thi, đáp án bao gồm cả Lần 1 và Lần 2 .
Cách thức nộp bài (Giảng viên ghi rõ yêu cầu): SV gõ trực tiếp trên khung trả lời của hệ thống thi.
Đề thi số 02
_______________
Câu 1 (6 điểm):
Anh (chị) hãy xác định các nhận định sau đây đúng hay sai và giải thích tại sao (mỗi câu 2.0 điểm)? 
[bookmark: _Hlk150808008]1.1. Nếu người phạm tội bị phạt cải tạo không giam giữ mà trong giai đoạn khởi tố, điều tra, có bị cơ quan tiến hành tố tụng áp dụng biện pháp tạm giữ, thì thời hạn tạm giữ sẽ được trừ vào thời hạn chấp hành hình phạt với tỉ lệ, một ngày tạm giữ bằng ba ngày cải tạo không giam giữ. 
1.2. Người bị kết án phạt tù có thời hạn đến 03 năm chưa chấp hành hình phạt nhưng chấp hành tốt pháp luật, có hoàn cảnh gia đình gặp khó khăn đặc biệt và xét thấy người đó không còn nguy hiểm cho xã hội nữa thì có thể được miễn chấp hành toàn bộ hình phạt nói trên. 
1.3. Việc giám sát, giáo dục người chấp hành án cải tạo không giam giữ tại nơi cư trú thuộc trách nhiệm của cán bộ cơ quan thi hành án hình sự theo sự phân công của Thủ trưởng cơ quan thi hành án hình sự Công an cấp huyện có Ủy ban nhân dân cấp xã được giao giám sát, giáo dục người đó. 
Câu 2 (4 điểm): 
Nguyễn Văn Hùng bị Tòa án nhân dân huyện X, tỉnh Y kết án phạm tội Tổ chức đánh bạc theo quy định tại khoản 1 Điều 322 Bộ luật hình sự năm 2015 (sửa đổi) và tuyên phạt bị cáo 12 tháng tù, thời hạn phạt tù được tính từ ngày bắt đi chấp hành án. Không đồng ý với bản án, bị cáo Hùng kháng cáo kêu oan trong thời hạn luật định. Thông qua xét xử phúc thẩm, Toà án tỉnh Y bác kháng cáo và giữ nguyên bản án sơ thẩm đã tuyên đối với bị cáo.
[bookmark: _Hlk150804733] Sau khi Toà án huyện X ra quyết định thi hành bản án phạt tù trên, Nguyễn Văn Hùng đã tự nguyện đến Công an huyện X để chấp hành án, và được cơ quan thi hành có thẩm quyền quyết định cho chấp hành 12 tháng tù tại Nhà tạm giữ Công an huyện. Chấp hành án được 06 tháng, do Nguyễn Văn Hùng chấp hành đúng quy định của pháp luật, nội quy của Nhà tạm giữ và có chuyển biến tốt, nên Cơ quan Thi hành án Công an huyện X lập hồ sơ đề nghị giảm thời hạn chấp hành án cho Nguyễn Văn Hùng và gửi hồ sang Viện kiểm sát cùng cấp. Qua xem xét hồ sơ nhận thấy Nguyễn Văn Hùng thoả mãn điều kiện để xét giảm án phạt tù theo quy định của pháp luật, do đó Viện kiểm sát huyện X ra văn bản đề nghị, sau đó Toà án huyện X chấp nhận mở phiên họp và ra quyết định giảm thời hạn chấp hành án phạt tù cho anh Hùng là 03 tháng.
Anh/chị hãy nhận xét về quyết định giảm thời hạn chấp hành án phạt tù cho Nguyễn Văn Hùng của Toà án huyện X trong trường hợp nêu trên.
-HẾT-
   TRƯỞNG BỘ MÔN DUYỆT				GIẢNG VIÊN RA ĐỀ
     

Vũ Thị Thúy								Võ văn Tài












TRƯỜNG ĐẠI HỌC VĂN LANG
KHOA LUẬT
ĐỀ THI KẾT THÚC HỌC PHẦN
Học kỳ 1 , năm học 2023 - 2024
Mã học phần: DLU0100
Tên học phần:  Thi hành án hình sự 	
Mã nhóm lớp học phần: 231_ DLU0100_01
Thời gian làm bài (phút/ngày): 90 phút	
Hình thức thi: Tự luận
SV được tham khảo tài liệu:   Có                                        Không    
Giảng viên nộp đề thi, đáp án bao gồm cả Lần 1 và Lần 2 .
Cách thức nộp bài (Giảng viên ghi rõ yêu cầu): SV gõ trực tiếp trên khung trả lời của hệ thống thi.
Đề thi số 03
_______________
Câu 1 (6 điểm):
Anh (chị) hãy xác định các nhận định sau đây đúng hay sai và giải thích tại sao (mỗi câu 2.0 điểm)?
[bookmark: _Hlk150808047]1.1. Người bị kết án tù chung thân sau khi chấp hành được 12 năm thì có thể được xét giảm xuống mức án 30 năm tù.
1.2. Người bị kết án phạt tù có thời hạn trên 03 năm mặc dù chưa chấp hành hình phạt, nhưng nếu đã lập công lớn thì sẽ được xem xét miễn chấp hành toàn bộ hình phạt.  
1.3. Trong trường hợp người chấp hành án tại cộng đồng chết thì Ủy ban nhân dân cấp xã được giao giám sát, giáo dục người đó có trách nhiệm báo cáo bằng văn bản, bàn giao hồ sơ quản lý, giám sát, giáo dục người chấp hành án cho cơ quan thi hành án hình sự Công an cấp huyện, đồng thời thực hiện thủ tục thông báo cho Tòa án đã ra quyết định thi hành án biết để ra quyết định đình chỉ thi hành án. 
Câu 2 (4 điểm):
Nguyễn Văn Lâm bị Tòa án nhân dân tỉnh A kết án 05 năm tù tội Vi phạm quy định về tham gia giao thông đường bộ theo quy định tại khoản 2 Điều 260 Bộ luật hình sự năm 2015 (sửa đổi), thời hạn phạt tù được tính từ ngày bắt đi chấp hành án và buộc bị cáo có trách nhiệm bồi thường cho gia đình người bị hại 300 triệu đồng. Bị cáo Lâm kháng cáo và Viện kiểm sát có thẩm quyền cũng không kháng nghị trong thời hạn luật định nên bản án sơ thẩm có hiệu lực pháp luật.
[bookmark: _Hlk150807085] Sau khi Toà án tỉnh ra quyết định thi hành án, Nguyễn Văn Lâm đã tự nguyện đến Trại tạm giam Công an tỉnh A để chấp hành án, và được cơ quan thi hành có thẩm quyền quyết định cho chấp hành án 05 năm tù tại Trại tạm giam Công an tỉnh. Chấp hành án được 03 năm, Nguyễn Văn Lâm đã bồi thường cho gia đình người bị hại được 100 triệu đồng, chấp hành đúng quy định của pháp luật, nội quy của Nhà tạm giữ và có chuyển biến tốt, nên Cơ quan Thi hành án Công an tỉnh A lập hồ sơ đề nghị tha tù trước thời hạn cho bị án Nguyễn Văn Lâm và gửi hồ sang Toà án, Viện kiểm sát cùng cấp. Qua xem xét hồ sơ nhận thấy Nguyễn Văn Lâm thoả mãn điều kiện để tha tù trước thời hạn theo quy định của pháp luật, do đó Viện kiểm sát ra văn bản đề nghị, su đó Toà án tỉnh A chấp nhận mở phiên họp và ra quyết định tha tù trước thời hạn có điều kiện cho bị án Nguyễn Văn Lâm.
Anh/chị hãy nhận xét về quyết định tha tù trước thời hạn của Toà án tỉnh A trong trường hợp nêu trên. 
-HẾT-
   TRƯỞNG BỘ MÔN DUYỆT					GIẢNG VIÊN RA ĐỀ

                                                                                                    
   Vũ Thị Thúy								Võ văn Tài




     
